
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TàNH BÌNH ĐâNH 

Số:          /2024/QĐ-UBND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIÞT NAM 

   Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Bình Định, ngày      tháng       năm 2024 

 

QUY¾T ĐâNH  
Ban hành Quy ch¿ bảo vß bí mật nhà nước trên đãa bàn tánh Bình Đãnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TàNH BÌNH ĐâNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí  mật nhà 
nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 755/TTr-CAT-PA03 

ngày 13 tháng 3 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 
54/BC-STP ngày 27 tháng 02 năm 2024. 

QUY¾T ĐâNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 

và thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Bình Định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 
Thā trưởng các sở, ban, ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
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thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phā; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Cÿc A03 - Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh āy; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Āy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K18. 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
        CHỦ TâCH 

 

 

 

 

 

           Phạm Anh Tuấn 
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QUY CH¾ 
BÁo vß bí mÁt nhà n°ác trên đãa bàn tánh Bình Đãnh 

(Kèm theo Quyết định số:         /2024/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2024 cāa  
Āy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

Ch°¡ng I 

QUY ĐâNH CHUNG 

Đißu 1. Ph¿m vi đißu chánh 

1. Quy chế này quy định về công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác; trách nhiệm 
cāa c¡ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đãi vái công tác bÁo vệ bí mÁt nhà 
n°ác trên địa bàn tỉnh. 

2. Những nßi dung liên quan đến công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác không 
đ°ợc quy định trong Quy chế này, đ°ợc thực hiện theo các văn bÁn quy ph¿m pháp 
luÁt hiện hành có liên quan. 

Đißu 2. Đái t°ÿng đißu chánh 

1. Quy chế này áp dÿng đãi vái các c¡ quan thußc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 
việc tiếp cÁn, quÁn lý, khai thác, sử dÿng, bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác trên địa bàn tỉnh 
Bình Định. 

2. Quy chế này không áp dÿng đãi vái các c¡ quan cāa ĐÁng và các Ban 
thußc Hßi đồng nhân dân. 

Đißu 3. Nhāng hành vi nghiêm cấm 

Theo Điều 5 LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà n°ác năm 2018. 

Ch°¡ng II 

NHĀNG QUY ĐâNH CĀ THà 

Đißu 4. Thành lÁp, kißn toàn Ban Chá đ¿o, bß phÁn và phân công cán bß 
làm công tác bÁo vß bí mÁt nhà n°ác 

1. Thành lÁp, kiện toàn Ban Chỉ đ¿o công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác cāa 
tỉnh Bình Định. Trong đó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh làm Tr°ởng Ban Chỉ đ¿o; 
Giám đãc Công an tỉnh làm Phó Tr°ởng ban Th°ờng trực; thành viên là lãnh đ¿o 
các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan tham m°u giúp Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
thực hiện các nhiệm vÿ theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 24 LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà 
n°ác năm 2018. 
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2. Căn cứ theo quy mô tổ chức, các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng thành lÁp, 
kiện toàn Ban Chỉ đ¿o công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác hoặc bß phÁn bÁo mÁt cāa 
cấp mình. Riêng đãi vái Ban Chỉ đ¿o công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác cấp huyện, 
Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện làm Tr°ởng ban; Tr°ởng Công an cấp huyện 
là Phó tr°ởng ban Th°ờng trực và thành viên là lãnh đ¿o các phòng, ban, đ¡n 
vị trực thußc liên quan. 

3. Các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng có trách nhiệm phân công ng°ời chuyên 
trách hoặc kiêm nhiệm theo dõi, tham m°u công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác t¿i văn 
phòng hoặc đ¡n vị hành chính, tổng hợp. Việc phân công ng°ời thực hiện nhiệm 
vÿ bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác phÁi thể hiện bằng văn bÁn và đÁm bÁo các quy định t¿i 
Điều 7 Nghị định sã 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 cāa Chính phā quy định chi 
tiết mßt sã điều cāa LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà n°ác. 

4. Ng°ời làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mÁt nhà n°ác (ng°ời đ°ợc 
phân công thực hiện nhiệm vÿ bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác, c¡ yếu, so¿n thÁo tài liệu, 
theo dõi, quÁn lý, l°u giữ bí mÁt nhà n°ác) phÁi đáp ứng các tiêu chuÁn: 

a) Có phÁm chất đ¿o đức tãt, có đā tiêu chuÁn chính trị, có kiến thức pháp 
luÁt và chuyên môn, nghiệp vÿ về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác, nghiêm chỉnh chấp 
hành đ°ờng lãi, chā tr°¡ng, chính sách cāa ĐÁng, pháp luÁt cāa Nhà n°ác; 

b) Có trách nhiệm giữ gìn bí mÁt nhà n°ác; chấp hành sự phân công, điều 
đßng cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng và thực hiện đ¿y đā chức trách, nhiệm vÿ 
đ°ợc giao. 

Đißu 5. Xây dăng c¡ sở vÁt chất, kỹ thuÁt phāc vā công tác bÁo vß bí 
mÁt nhà n°ác 

1. Ng°ời đứng đ¿u các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng có trách nhiệm bã trí địa 
điểm và đ¿u t° xây dựng c¡ sở vÁt chất, trang bị các ph°¡ng tiện kỹ thuÁt phÿc vÿ 
công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng. 

2. Các trang thiết bị, ph°¡ng tiện kỹ thuÁt phÿc vÿ công tác bÁo vệ bí mÁt 
nhà n°ác cāa các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng phÁi đ°ợc Công an tỉnh kiểm tra an 
ninh, an toàn thông tin, cÿ thể nh° sau: 

a) Tiến hành kiểm tra an ninh thiết bị, ph¿n mềm hệ thãng, ph¿n mềm ứng 
dÿng. Bao gồm thiết bị, ph¿n mềm mái dùng để so¿n thÁo, l°u giữ tài liệu có chứa 
nßi dung bí mÁt nhà n°ác; các thiết bị, ph¿n mềm đ°ợc nâng cấp hoặc sửa đổi, bổ 
sung tr°ác khi đ°a vào sử dÿng t¿i các bß phÁn, vị trí c¡ mÁt, n¡i chứa bí mÁt nhà 
n°ác thußc các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng. Các thiết bị, ph¿n mềm sử dÿng cho 
các bß phÁn, vị trí trßng yếu, c¡ mÁt, n¡i chứa bí mÁt nhà n°ác hoặc do tổ chức, cá 
nhân n°ác ngoài tài trợ, cho tặng phÁi đ°ợc Công an tỉnh kiểm tra tr°ác khi sử 
dÿng; 
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b) Sửa chữa máy vi tính, thiết bị nhá ngoài, ph°¡ng tiện điện tử có tính năng 
l°u giữ thông tin dùng trong công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác nếu bị h° háng phÁi 
do ng°ời phÿ trách công nghệ thông tin c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng thực hiện sửa 
chữa. Nếu thuê dịch vÿ bên ngoài, phÁi giám sát chặt chẽ. Máy vi tính l°u giữ tài 
liệu, thông tin bí mÁt nhà n°ác mang ra ngoài sửa chữa, phÁi tháo rời ổ cứng niêm 
phong quÁn lý t¿i c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng. Sửa chữa xong, phÁi kiểm tra l¿i 
tr°ác khi sử dÿng; 

Đãi vái các thiết bị nhá ngoài, ph°¡ng tiện điện tử có tính năng l°u giữ 
thông tin dùng trong công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác bị háng không có khÁ năng 
sửa chữa, phÿc hồi, không ho¿t đßng đ°ợc do thiếu đồng bß, l¿c hÁu mà không có 
nhu c¿u sử dÿng l¿i phÁi đ°ợc bÁo quÁn, xử lý hoặc tiêu hāy theo đúng quy trình, 
quy định cāa pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác; 

c) Khi nghi vấn có dấu hiệu mất an ninh, an toàn thông tin, c¡ quan, đ¡n vị, 
địa ph°¡ng phãi hợp Công an tỉnh tổ chức kiểm tra đánh giá l¿i; 

d) Định kỳ hàng năm, các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng phãi hợp Công an 
tỉnh tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn thông tin. 

Đißu 6. Quy đãnh vß biáu m¿u và sÿ dāng trong công tác bÁo vß bí mÁt 
nhà n°ác 

1. Biểu m¿u và sử dÿng biểu m¿u thực hiện theo quy định t¿i Thông t° 
sã 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 cāa Bß tr°ởng Bß Công an về ban hành biểu 
m¿u sử dÿng trong công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác (Thông t° sã 24). M¿u Phiếu 
trình duyệt ký văn bÁn có nßi dung bí mÁt nhà n°ác và M¿u văn bÁn cam kết bÁo 
vệ bí mÁt nhà n°ác đ°ợc quy định và thực hiện theo h°áng d¿n t¿i Phÿ lÿc cāa 
Quy chế này. 

2. Bß phÁn văn th° xử lý tài liệu, vÁt mang bí mÁt nhà n°ác có trách nhiệm 
quÁn lý và đóng dấu các lo¿i con dấu theo h°áng d¿n t¿i Thông t° sã 24 nêu trên 
theo sự chỉ đ¿o cāa ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng. Việc xác định và 
đóng dấu các lo¿i con dấu phÁi thực hiện theo quy định cāa pháp luÁt về bÁo vệ bí 
mÁt nhà n°ác. 

Đißu 7. Xác đãnh bí mÁt nhà n°ác và đß mÁt căa bí mÁt nhà n°ác 

1. Ng°ời đứng đ¿u các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng ban hành, phát hành tài 
liệu hoặc t¿o ra vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác có trách nhiệm xác định bí mÁt nhà n°ác, 
đß mÁt, ph¿m vi l°u hành, đ°ợc phép hoặc không đ°ợc phép sao, chÿp tài liệu, vÁt 
chứa bí mÁt nhà n°ác. Tr°ờng hợp sử dÿng bí mÁt nhà n°ác cāa c¡ quan, đ¡n vị, 
địa ph°¡ng khác thì phÁi xác định đß mÁt t°¡ng ứng. Tr°ờng hợp thông tin trong 
cùng mßt tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác thußc danh mÿc bí mÁt nhà n°ác có đß 
mÁt khác nhau thì xác định theo đß mÁt cao nhất. 
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2. Việc xác định bí mÁt nhà n°ác và đß mÁt cāa bí mÁt nhà n°ác phÁi căn cứ 
vào Danh mÿc bí mÁt nhà n°ác thußc các ngành, lĩnh vực đã đ°ợc Thā t°áng 
Chính phā ban hành và quy định cāa LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà n°ác. 

3. Việc so¿n thÁo, in ấn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi đ°ợc thực 
hiện t¿i n¡i làm việc hoặc t¿i địa điểm bÁo đÁm an toàn do ng°ời đứng đ¿u cāa c¡ 
quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng quy định. 

4. Đß mÁt cāa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc thể hiện bằng dấu chỉ đß mÁt, văn bÁn 
xác định đß mÁt hoặc hình thức khác phù hợp vái hình thức chứa bí mÁt nhà n°ác. 

5. Trình tự, thā tÿc xác định bí mÁt nhà n°ác và đß mÁt cāa bí mÁt nhà n°ác: 

a) Ng°ời so¿n thÁo, t¿o ra thông tin thußc danh mÿc bí mÁt nhà n°ác phÁi đề 
xuất ng°ời có thÁm quyền theo quy định t¿i khoÁn 1 cāa Điều này xác định bí mÁt 
nhà n°ác, đß mÁt, n¡i nhÁn, sã l°ợng bÁn phát hành, đ°ợc phép hoặc không đ°ợc 
phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác t¿i Phiếu trình duyệt ký văn bÁn 
có nßi dung bí mÁt nhà n°ác (M¿u sã 01) hoặc văn bÁn xác định đß mÁt cāa vÁt, 
địa điểm, lời nói, ho¿t đßng chứa bí mÁt nhà n°ác và có trách nhiệm bÁo vệ nßi 
dung bí mÁt nhà n°ác trong quá trình so¿n thÁo, t¿o ra. Tài liệu bí mÁt nhà n°ác 
phÁi thể hiện n¡i nhÁn, đß mÁt, sã l°ợng bÁn phát hành, tên ng°ời so¿n thÁo, đ°ợc 
phép hoặc không đ°ợc phép sao, chÿp ở mÿc n¡i nhÁn cāa tài liệu. Tr°ờng hợp 
văn bÁn điện tử, ng°ời so¿n thÁo phÁi t¿o dấu chỉ đß mÁt trên văn bÁn sau khi đ°ợc 
ng°ời có thÁm quyền xác định bí mÁt nhà n°ác và đß mÁt cāa bí mÁt nhà n°ác; 
văn bÁn điện tử khi in ra để phát hành phÁi đóng dấu đß mÁt (mực đá) theo quy 
định; 

Dự thÁo văn bÁn có nßi dung bí mÁt nhà n°ác phÁi đ°ợc quÁn lý, bÁo vệ nh° 
văn bÁn ban hành chính thức từ khi so¿n thÁo và tiêu hāy ngay sau khi hoàn thành 
việc so¿n thÁo, t¿o ra nếu thấy không c¿n thiết phÁi l°u giữ. 

b) Ng°ời tiếp nhÁn thông tin thußc danh mÿc bí mÁt nhà n°ác nh°ng ch°a 
đ°ợc xác định là bí mÁt nhà n°ác phÁi báo cáo ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, 
địa ph°¡ng để xác định hoặc chuyển đến c¡ quan, tổ chức có thÁm quyền để xác 
định. 

Ng°ời đ°ợc giao xử lý phÁi có văn bÁn đề xuất ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, 
đ¡n vị, địa ph°¡ng xác định bí mÁt nhà n°ác, đß mÁt cāa bí mÁt nhà n°ác, n¡i 
nhÁn, sã l°ợng bÁn phát hành, đ°ợc phép hoặc không đ°ợc phép sao, chÿp tài liệu, 
vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác. Thông tin tiếp nhÁn phÁi đ°ợc bÁo vệ trong quá trình 
tiếp nhÁn và xử lý. 

Đißu 8. Sao, chāp tài lißu, vÁt chąa bí mÁt nhà n°ác 

1. Sao tài liệu bí mÁt nhà n°ác là việc chép l¿i hoặc t¿o ra bÁn khác theo 
đúng nßi dung bÁn gãc hoặc bÁn chính cāa tài liệu. Chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt 
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nhà n°ác là việc ghi l¿i bằng hình Ánh tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác. Hình 
thức sao tài liệu bí mÁt nhà n°ác gồm sao y bÁn chính, sao lÿc và trích sao. 

2. Ng°ời có thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác đß Tuyệt mÁt: Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

3. Ng°ời có thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác đß Tãi mÁt: 

a) Ng°ời có thÁm quyền quy định t¿i khoÁn 2 Điều này; 

b) Ng°ời đứng đ¿u các sở, ban, ngành cấp tỉnh và t°¡ng đ°¡ng; 

c) Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phã; 

4. Ng°ời có thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác đß MÁt: 

a) Ng°ời có thÁm quyền quy định t¿i khoÁn 2 và khoÁn 3 Điều này; 

b) Ng°ời đứng đ¿u đ¡n vị cấp phòng thußc sở, ban, ngành cấp tỉnh và t°¡ng 
đ°¡ng; tr°ởng phòng cāa Āy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phã và t°¡ng 
đ°¡ng. 

5. Ng°ời có thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác quy định t¿i khoÁn 2, khoÁn 3 Điều này có thể āy quyền cho cấp phó thực 
hiện thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác. 

Việc āy quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc 
thực hiện th°ờng xuyên hoặc theo từng tr°ờng hợp cÿ thể và phÁi đ°ợc thể hiện 
bằng văn bÁn, trong đó xác định rõ ph¿m vi, nßi dung, thời h¿n āy quyền. 

Cấp phó đ°ợc āy quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác phÁi chịu trách nhiệm về quyết định cho phép sao, chÿp cāa mình tr°ác cấp 
tr°ởng và tr°ác pháp luÁt. Ng°ời đ°ợc āy quyền không đ°ợc tiếp tÿc āy quyền cho 
ng°ời khác. 

6. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh āy quyền cho các đồng chí Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh đ°ợc thực hiện thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt 
chứa bí mÁt nhà n°ác thußc lĩnh vực đ°ợc phân công phÿ trách (theo Quy chế làm 
việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh và Quyết định phân công công việc cāa Chā tịch, 
các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh). Trong tr°ờng hợp c¿n thiết, việc āy 
quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc thể hiện bằng 
văn bÁn, trong đó xác định rõ ph¿m vi, nßi dung, thời h¿n āy quyền. 

Lực l°ợng Công an nhân dân và Quân đßi nhân dân trên địa bàn tỉnh thực 
hiện thÁm quyền và āy quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác 
theo quy định cāa Bß tr°ởng Bß Công an và Bß tr°ởng Bß Quãc phòng. 

7. Việc sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc thực hiện nh° sau: 
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a) Sau khi đ°ợc ng°ời có thÁm quyền quy định t¿i khoÁn 2, 3, 4 và 5 Điều 
này cho phép, ng°ời đ°ợc giao nhiệm vÿ tiến hành việc sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa 
bí mÁt nhà n°ác; 

b) BÁn sao y bÁn chính, bÁn sao lÿc tài liệu bí mÁt nhà n°ác phÁi thể hiện 
dấu <BÀN SAO Sâ= ở trang đ¿u góc trên bên phÁi và đ°ợc đóng dấu <BÀN SAO 
BÍ MÀT NHÀ N¯àC= ở trang cuãi cāa bÁn sao tài liệu. Trong đó phÁi thể hiện sã 
thứ tự bÁn sao, hình thức sao y bÁn chính hoặc sao lÿc, thời gian, sã l°ợng, n¡i 
nhÁn, thÁm quyền cho phép sao và con dấu cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng (nếu 
có). T¿i dòng <ThÁm quyền sao= ghi rõ chức vÿ cāa ng°ời cho phép sao; khoÁng 
trãng bên d°ái dòng <ThÁm quyền sao= là chữ ký cāa ng°ời có thÁm quyền, con 
dấu cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng (nếu có), hß tên cāa ng°ời có thÁm quyền cho 
phép sao. 

Tr°ờng hợp sao nhiều bÁn có thể thực hiện nhân bÁn từ bÁn sao đ¿u tiên đã 
có chữ ký cāa ng°ời có thÁm quyền, đóng dấu <BÀN SAO Sâ=, <BÀN SAO BÍ 
MÀT NHÀ N¯àC=, ghi hình thức sao, thời gian, sã l°ợng, n¡i nhÁn bÁn sao. Sau 
đó đóng dấu tròn đá cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng trên các bÁn sao (tr°ờng hợp 
này, dấu bÁn sao sã, bÁn sao bí mÁt nhà n°ác là dấu đen đ°ợc photo, nh°ng dấu 
tròn có quãc huy phÁi là dấu đá; không phÁi đóng thêm dấu chỉ đß mÁt đá trên các 
bÁn sao). Đãi vái c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng không có con dấu riêng thì ng°ời có 
thÁm quyền ký trực tiếp t¿i m¿u dấu <BÀN SAO BÍ MÀT NHÀ N¯àC=. 

c) BÁn trích sao tài liệu bí mÁt nhà n°ác phÁi thực hiện theo m¿u <Trích 
sao=. Trong đó thể hiện đ¿y đā nßi dung trích sao, thời gian, sã l°ợng, n¡i nhÁn, 
thÁm quyền cho phép sao và con dấu cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng (nếu có); 

d) BÁn chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi có <Văn bÁn ghi nhÁn 
việc chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác=. Trong đó phÁi thể hiện tên, lo¿i tài 
liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác, đß mÁt, thời gian, sã l°ợng, n¡i nhÁn, ng°ời thực 
hiện chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác, thÁm quyền cho phép chÿp và con 
dấu cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng (nếu có); 

đ) Việc sao, chÿp phÁi ghi nhÁn vào <Sổ quÁn lý sao, chÿp bí mÁt nhà n°ác= 
để quÁn lý và theo dõi. 

8. Chỉ sao, chÿp đúng sã bÁn cho phép và tiêu hāy ngay bÁn d° thừa, bÁn 
háng. BÁn sao, chÿp có giá trị nh° bÁn chính và phÁi đ°ợc bÁo vệ nh° bÁn chính. 

9. Việc sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi tiến hành t¿i địa 
điểm bÁo đÁm an toàn do ng°ời đứng đ¿u cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng trực 
tiếp quÁn lý bí mÁt nhà n°ác quy định. Đãi vái vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi niêm 
phong và đóng dấu đß mÁt, ghi rõ hß tên ng°ời sao chÿp t¿i phong bì niêm phong. 

10. Ph°¡ng tiện, thiết bị sử dÿng để sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác phÁi là ph°¡ng tiện, thiết bị không có tính năng l°u trữ, truyền phát dữ liệu 
không dây (hoặc đã đ°ợc vô hiệu hóa tính năng này), không có lịch sử kết nãi hoặc 
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đang kết nãi Internet, m¿ng máy tính, m¿ng viễn thông, trừ tr°ờng hợp thực hiện 
theo quy định pháp luÁt về c¡ yếu. 

11. Việc sao, chÿp điện mÁt đ°ợc thực hiện theo quy định cāa pháp luÁt về 
c¡ yếu. 

12. Ng°ời đ°ợc giao thực hiện việc sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác phÁi là cán bß, công chức, viên chức, ng°ời làm công tác c¡ yếu có liên quan 
trực tiếp đến bí mÁt nhà n°ác hoặc ng°ời làm công tác liên quan đến bí mÁt nhà 
n°ác. 

Đißu 9. Tháng kê, l°u giā, bÁo quÁn tài lißu, vÁt chąa bí mÁt nhà n°ác 

1. Tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc l°u giữ theo hồ s¡ có bÁng thãng 
kê chi tiết kèm theo, phÁi đ°ợc bÁo vệ bằng biện pháp thích hợp, bÁo đÁm an toàn 
do ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng quy định. 

Đãi vái tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đang trong quá trình xử lý, giÁi 
quyết, sau khi kết thúc ngày làm việc cán bß, công chức, viên chức phÁi l°u giữ 
vào hồ s¡, cất vào tā, hòm hoặc két sắt có khóa, không đ°ợc mang ra khái c¡ quan 
khi ch°a có sự cho phép cāa ng°ời có thÁm quyền. 

2. Hàng năm, các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng phÁi thãng kê tài liệu, vÁt 
chứa bí mÁt nhà n°ác đã tiếp nhÁn, phát hành theo trình tự thời gian và từng đß 
mÁt. 

3. N¡i l°u giữ, bÁo quÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi đ°ợc xây 
dựng kiên cã; cửa ra, vào phÁi có khóa bÁo vệ; trang bị ph°¡ng tiện phòng, chãng 
cháy, nổ, đßt nhÁp, lấy cắp bí mÁt nhà n°ác và có ph°¡ng án bÁo vệ. 

Đißu 10. VÁn chuyán, giao, nhÁn tài lißu, vÁt chąa bí mÁt nhà n°ác 

1. VÁn chuyển, giao, nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác do ng°ời làm 
công tác liên quan đến bí mÁt nhà n°ác, ng°ời làm công tác giao liên hoặc văn th° 
cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng thực hiện. 

2. Ng°ời làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mÁt nhà n°ác chỉ vÁn 
chuyển, giao, nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác khi đ°ợc ng°ời đứng đ¿u c¡ 
quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng chỉ đ¿o. 

3. Việc giao tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc thực hiện nh° sau: 

a) Tr°ác khi giao tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi đăng ký vào <Sổ 
đăng ký bí mÁt nhà n°ác đi=. Đãi vái tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đß <Tuyệt 
mÁt= chỉ ghi trích yếu khi ng°ời có thÁm quyền xác định bí mÁt nhà n°ác đồng ý; 

b) Tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi làm bì hoặc đóng gói riêng. Giấy 
làm bì phÁi dùng lo¿i giấy dai, bền, khó thấm n°ác, không nhìn thấu qua đ°ợc; hồ 
dán phÁi dính, khó bóc; 
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Tr°ờng hợp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác thußc đß <Tuyệt mÁt= phÁi 
đ°ợc bÁo vệ bằng hai láp phong bì: Bì trong ghi sã, ký hiệu cāa tài liệu, vÁt chứa 
bí mÁt nhà n°ác, tên ng°ời nhÁn, đóng dấu <Tuyệt mÁt= và đ°ợc niêm phong bằng 
dấu cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng ở ngoài bì; tr°ờng hợp gửi đích danh ng°ời có 
trách nhiệm giÁi quyết thì đóng dấu <Chỉ ng°ời có tên mái đ°ợc bóc bì=. Bì ngoài 
ghi nh° gửi tài liệu th°ờng và đóng dấu ký hiệu chữ <A=; 

Tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đß <Tãi mÁt= và <MÁt= đ°ợc bÁo vệ bằng 
mßt láp bì, ngoài bì đóng dấu chữ <B= và chữ <C= t°¡ng ứng vái đß mÁt cāa tài 
liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác bên trong; 

c) Việc giao tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi đ°ợc quÁn lý bằng <Sổ 
chuyển giao bí mÁt nhà n°ác=. 

4. Việc nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc thực hiện nh° sau: 

a) Sau khi nhÁn, tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi đăng ký vào <Sổ 
đăng ký bí mÁt nhà n°ác đến=; 

b) Tr°ờng hợp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác mà phong bì có dấu <Chỉ 
ng°ời có tên mái đ°ợc bóc bì=, ng°ời nhÁn vào sổ theo ký hiệu ngoài bì, không 
đ°ợc mở bì và phÁi chuyển ngay đến ng°ời có tên trên phong bì. Nếu ng°ời có tên 
trên phong bì đi vắng và trên phong bì có thêm dấu <HàA TâC= hoặc <KHÀN= 
thì chuyển đến lãnh đ¿o c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng hoặc ng°ời đ°ợc lãnh đ¿o c¡ 
quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng āy quyền giÁi quyết; 

c) Tr°ờng hợp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đ°ợc gửi đến mà không 
thực hiện đúng quy định bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác thì chuyển đến lãnh đ¿o c¡ quan, 
đ¡n vị, địa ph°¡ng nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác hoặc ng°ời có tên trên 
phong bì (đãi vái tr°ờng hợp gửi đích danh) giÁi quyết, đồng thời phÁi thông báo 
n¡i gửi biết để có biện pháp khắc phÿc. Nếu phát hiện tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác gửi đến có dấu hiệu bóc, mở bì hoặc bị tráo đổi, mất, h° háng thì ng°ời nhÁn 
phÁi báo cáo ngay ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng để có biện pháp xử 
lý. 

5. N¡i gửi và n¡i nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi đãi chiếu về 
sã l°ợng, kiểm tra việc đóng bì, đóng gói tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác. 
Tr°ờng hợp phát hiện thiếu sã l°ợng, sai sót trong đóng bì, đóng gói thì n¡i nhÁn 
yêu c¿u n¡i gửi bổ sung, xử lý tr°ác khi vào sổ theo dõi và ký nhÁn. 

6. Tr°ờng hợp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác có đóng dấu <Tài liệu thu 
hồi=, tổ chức hoặc cá nhân đã nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi gửi l¿i 
đúng thời h¿n ghi trên văn bÁn. Bß phÁn văn th° phÁi theo dõi, thu hồi hoặc trÁ l¿i 
n¡i gửi đúng quy định. Khi nhÁn cũng nh° khi trÁ phÁi kiểm tra, đãi chiếu, ghi vào 
sổ theo dõi để bÁo quÁn tài liệu không bị thất l¿c. 
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7. Mßi tr°ờng hợp giao, nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác giữa những 
ng°ời: ng°ời so¿n thÁo, t¿o ra, ng°ời có trách nhiệm giÁi quyết, văn th°, giao liên, 
ng°ời l°u giữ, bÁo quÁn... đều phÁi ghi chép vào <Sổ chuyển giao bí mÁt nhà 
n°ác=, trong đó phÁi thể hiện đ¿y đā các nßi dung cßt mÿc trong sổ và có ký nhÁn 
cāa ng°ời nhÁn (ghi rõ hß tên). 

8. VÁn chuyển, giao, nhÁn tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi thực hiện 
theo nguyên tắc giữ kín, niêm phong. Trong quá trình vÁn chuyển tài liệu, vÁt chứa 
bí mÁt nhà n°ác phÁi có biện pháp bÁo quÁn, bÁo đÁm an toàn; tr°ờng hợp c¿n 
thiết phÁi có lực l°ợng bÁo vệ. 

VÁn chuyển tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác qua dịch vÿ b°u chính đ°ợc 
thực hiện theo quy định cāa pháp luÁt về b°u chính. 

9. Việc chuyển, nhÁn văn bÁn điện tử có nßi dung bí mÁt nhà n°ác trên 
m¿ng Internet, m¿ng máy tính và m¿ng viễn thông đ°ợc thực hiện theo quy định 
pháp luÁt về c¡ yếu. 

10. Việc vÁn chuyển, giao nhÁn sÁn phÁm mÁt mã thực hiện theo quy định 
pháp luÁt về c¡ yếu. 

11. Tr°ờng hợp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác đăng ký bằng c¡ sở dữ 
liệu quÁn lý trên máy tính thì khi chuyển giao phÁi in ra giấy để ký nhÁn và đóng 
sổ để quÁn lý. Máy tính dùng để đăng ký tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác không 
đ°ợc nãi m¿ng Internet, m¿ng máy tính và m¿ng viễn thông, trừ tr°ờng hợp thực 
hiện theo quy định pháp luÁt về c¡ yếu. 

12. M¿u sổ đăng ký bí mÁt nhà n°ác đến, m¿u sổ đăng ký bí mÁt nhà n°ác 
đi, m¿u sổ chuyển giao bí mÁt nhà n°ác thực hiện theo M¿u sã 14, 15, 16 Thông t° 
sã 24 cāa Bß Công an. 

Đißu 11. Mang tài lißu, vÁt chąa bí mÁt nhà n°ác ra khßi n¡i l°u giā 

1. Việc mang tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác ra khái n¡i l°u giữ để phÿc 
vÿ công tác ở trong n°ác phÁi đ°ợc ng°ời đứng đ¿u hoặc cấp phó đ°ợc āy quyền 
cāa ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng trực tiếp quÁn lý bí mÁt nhà n°ác 
cho phép. 

2. Việc mang tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác ra khái n¡i l°u giữ để phÿc 
vÿ công tác ở n°ác ngoài phÁi đ°ợc ng°ời có thÁm quyền quy định t¿i khoÁn 2, 
Điều 8 cāa Quy chế này hoặc cấp phó đ°ợc āy quyền cho phép và phÁi báo cáo 
Tr°ởng đoàn công tác. 

Lực l°ợng Công an nhân dân và Quân đßi nhân dân trên địa bàn tỉnh thực 
hiện việc mang tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác ra khái n¡i l°u giữ để phÿc vÿ 
công tác trong n°ác, n°ác ngoài theo quy định cāa Bß tr°ởng Bß Công an và Bß 
tr°ởng Bß Quãc phòng. 
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3. Tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác mang ra khái n¡i l°u giữ phÁi chứa, 
đựng, vÁn chuyển bằng ph°¡ng tiện, thiết bị bÁo đÁm an toàn do ng°ời đứng đ¿u 
c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng trực tiếp quÁn lý bí mÁt nhà n°ác quy định và phÁi 
bÁo vệ trong thời gian mang ra khái n¡i l°u giữ. 

Trong quá trình mang tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác ra khái n¡i l°u giữ 
phÁi có biện pháp bÁo quÁn, bÁo đÁm an toàn. Nếu phát hiện bí mÁt nhà n°ác bị lß, 
bị mất, ng°ời mang tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi báo cáo ngay vái ng°ời 
đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng trực tiếp quÁn lý và Tr°ởng đoàn công tác 
để có biện pháp xử lý và khắc phÿc hÁu quÁ. 

4. Ng°ời mang tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác ra khái n¡i l°u giữ phÿc 
vÿ công tác trong n°ác, n°ác ngoài phÁi có văn bÁn xin phép ng°ời có thÁm quyền 
theo quy định t¿i khoÁn 1, khoÁn 2 cāa Điều này và phÁi báo cáo Tr°ởng đoàn 
công tác. Khi kết thúc nhiệm vÿ phÁi báo cáo ng°ời có thÁm quyền cho phép mang 
tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác ra khái n¡i l°u giữ về việc quÁn lý, sử dÿng bí 
mÁt nhà n°ác và nßp l¿i c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng. 

Văn bÁn xin phép mang tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác ra khái n¡i l°u 
giữ phÿc vÿ công tác trong n°ác, n°ác ngoài phÁi nêu rõ hß, tên, chức vÿ, đ¡n vị 
công tác; tên lo¿i, trích yếu nßi dung, đß mÁt cāa tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác; mÿc đích sử dÿng; thời gian, địa điểm công tác; biện pháp bÁo vệ bí mÁt nhà 
n°ác. 

Đißu 12. Cung cấp, chuyán giao bí mÁt nhà n°ác cho c¡ quan, tß chąc, 
ng°ời Vißt Nam đ°ÿc giao thăc hißn nhißm vā liên quan trăc ti¿p đ¿n bí mÁt 
nhà n°ác 

1. Ng°ời có thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác đß Tuyệt mÁt đ°ợc quy định t¿i khoÁn 2 Điều 8 cāa Quy chế này có thÁm 
quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác đß Tuyệt mÁt. 

2. Ng°ời có thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác đß Tãi mÁt đ°ợc quy định t¿i khoÁn 3 Điều 8 cāa Quy chế này có thÁm 
quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác đß Tãi mÁt. 

3. Ng°ời có thÁm quyền cho phép sao, chÿp tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà 
n°ác đß MÁt đ°ợc quy định t¿i khoÁn 4 Điều 8 cāa Quy chế này có thÁm quyền 
quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác đß MÁt. 

4. Lực l°ợng Công an nhân dân và Quân đßi nhân dân trên địa bàn tỉnh thực 
hiện thÁm quyền cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác thußc ph¿m vi quÁn lý 
theo quy định cāa Bß tr°ởng Bß Công an và Bß tr°ởng Bß Quãc phòng. 

5. C¡ quan, tổ chức và ng°ời Việt Nam đ°ợc giao thực hiện nhiệm vÿ liên 
quan trực tiếp đến bí mÁt nhà n°ác đ°ợc đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà 
n°ác. 
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6. C¡ quan, tổ chức đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác phÁi có 
văn bÁn gửi ng°ời có thÁm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt 
nhà n°ác. Văn bÁn đề nghị phÁi ghi rõ tên c¡ quan, tổ chức; ng°ời đ¿i diện c¡ 
quan, tổ chức; bí mÁt nhà n°ác đề nghị cung cấp, chuyển giao; mÿc đích sử dÿng 
và cam kết bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác. 

7. Ng°ời đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác phÁi có văn bÁn 
gửi ng°ời có thÁm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác. 
Văn bÁn đề nghị phÁi ghi rõ hß và tên; sã Căn c°ác công dân, Căn c°ác, Hß chiếu, 
Chứng minh Công an nhân dân hoặc sã giấy chứng minh do Quân đßi nhân dân 
cấp; địa chỉ liên l¿c; vị trí công tác; bí mÁt nhà n°ác đề nghị cung cấp, chuyển 
giao; mÿc đích sử dÿng và cam kết bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác. 

8. Tr°ờng hợp từ chãi cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác, ng°ời có 
thÁm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác phÁi trÁ lời 
bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Đißu 13. Cung cấp, chuyán giao bí mÁt nhà n°ác cho c¡ quan, tß chąc, 
cá nhân n°ác ngoài 

1. ThÁm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác cho 
c¡ quan, tổ chức, cá nhân n°ác ngoài đ°ợc quy định nh° sau: 

a) Thā t°áng Chính phā quyết định cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác 
đß Tuyệt mÁt; 

b) Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định cung cấp, chuyển giao bí mÁt 
nhà n°ác đß Tãi mÁt, đß MÁt thußc ph¿m vi quÁn lý. 

Lực l°ợng Công an nhân dân và Quân đßi nhân dân trên địa bàn tỉnh thực 
hiện việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác thußc ph¿m vi quÁn lý theo quy 
định cāa Bß tr°ởng Bß Công an và Bß tr°ởng Bß Quãc phòng. 

2. Bí mÁt nhà n°ác chỉ đ°ợc cung cấp, chuyển giao cho c¡ quan, tổ chức, cá 
nhân n°ác ngoài tham gia vào ch°¡ng trình hợp tác quãc tế hoặc thi hành công vÿ 
có liên quan đến bí mÁt nhà n°ác. 

3. C¡ quan, tổ chức n°ác ngoài đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà 
n°ác phÁi có văn bÁn gửi c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng chā trì ch°¡ng trình hợp tác 
quãc tế hoặc thi hành công vÿ có liên quan đến bí mÁt nhà n°ác. Văn bÁn đề nghị 
phÁi ghi rõ tên c¡ quan, tổ chức, ng°ời đ¿i diện c¡ quan, tổ chức; quãc tịch, sã Hß 
chiếu, chức vÿ cāa ng°ời đ¿i diện; bí mÁt nhà n°ác đề nghị cung cấp, chuyển giao; 
mÿc đích sử dÿng, cam kết bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác và không cung cấp, chuyển 
giao cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý cāa bên cung cấp, chuyển giao. 

4. Cá nhân n°ác ngoài đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác phÁi 
có văn bÁn gửi c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng chā trì ch°¡ng trình hợp tác quãc tế 
hoặc thi hành công vÿ có liên quan đến bí mÁt nhà n°ác. Văn bÁn đề nghị phÁi ghi 
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rõ hß và tên; sã Hß chiếu, địa chỉ liên l¿c; bí mÁt nhà n°ác đề nghị cung cấp, 
chuyển giao; mÿc đích sử dÿng, cam kết bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác và không cung 
cấp, chuyển giao cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý cāa bên cung cấp, chuyển 
giao. 

5. Các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng chā trì ch°¡ng trình hợp tác quãc tế hoặc 
thi hành công vÿ có liên quan đến bí mÁt nhà n°ác có trách nhiệm chuyển đề nghị 
cāa c¡ quan, tổ chức, cá nhân n°ác ngoài quy định t¿i khoÁn 3 và khoÁn 4 Điều 
này đến ng°ời có thÁm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà 
n°ác. 

6. Tr°ờng hợp từ chãi cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác, ng°ời có 
thÁm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mÁt nhà n°ác phÁi trÁ lời 
bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Đißu 14. Hßi nghã, hßi thÁo, cußc họp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác căa 
các c¡ quan, đ¡n vã, đãa ph°¡ng 

1. Việc tổ chức hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác 
cāa các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng phÁi bÁo đÁm các yêu c¿u sau đây: 

a) Đ°ợc sự đồng ý cāa ng°ời có thÁm quyền quy định t¿i khoÁn 1, khoÁn 2, 
khoÁn 3 Điều 12 cāa Quy chế này về việc sử dÿng nßi dung bí mÁt nhà n°ác theo 
các cấp đß mÁt t°¡ng ứng; 

b) Thành ph¿n tham dự là đ¿i diện c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng hoặc ng°ời 
đ°ợc giao thực hiện nhiệm vÿ liên quan đến bí mÁt nhà n°ác; 

c) Địa điểm tổ chức bÁo đÁm an toàn, không để bị lß, bị mất bí mÁt nhà 
n°ác; 

d) Sử dÿng các ph°¡ng tiện, thiết bị đáp ứng yêu c¿u bÁo vệ bí mÁt nhà 
n°ác; 

đ) Có ph°¡ng án bÁo vệ hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp; 

e) Tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác phÁi đ°ợc thu hồi sau hßi nghị, hßi 
thÁo, cußc hßp. 

2. Lực l°ợng Công an nhân dân và Quân đßi nhân dân trên địa bàn tỉnh thực 
hiện việc tổ chức hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác quy 
định cāa Bß tr°ởng Bß Công an và Bß tr°ởng Bß Quãc phòng. 

3. Hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác đ°ợc tổ chức 
trong phòng hßp kín t¿i trÿ sở làm việc cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng. Tr°ờng 
hợp tổ chức ở ngoài trÿ sở làm việc, ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng 
quyết định tổ chức hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có trách nhiệm đề nghị Công an 
tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực diễn ra hßi nghị, hßi thÁo, 
cußc hßp. 
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4. Ph°¡ng tiện, thiết bị sử dÿng trong hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi 
dung bí mÁt nhà n°ác 

a) Hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác phÁi sử dÿng 
micro có dây và các ph°¡ng tiện, thiết bị đ°ợc Công an tỉnh kiểm tra an ninh, an 
toàn tr°ác khi lắp đặt, trừ ph°¡ng tiện, thiết bị do Ban C¡ yếu Chính phā trang bị. 
Tr°ờng hợp hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác tổ chức bằng 
hình thức truyền hình trực tuyến phÁi bÁo vệ đ°ờng truyền theo quy định pháp luÁt 
về c¡ yếu; 

b) Ng°ời tham dự không đ°ợc mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi 
âm, ghi hình vào trong hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác 
đß Tuyệt mÁt, Tãi mÁt. Đãi vái hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt 
nhà n°ác đß MÁt, việc sử dÿng ph°¡ng tiện, thiết bị đ°ợc thực hiện theo yêu c¿u 
cāa ng°ời chā trì; 

c) Trong tr°ờng hợp c¿n thiết, ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng 
chā trì hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác quyết định việc sử 
dÿng ph°¡ng tiện, thiết bị kỹ thuÁt để ghi âm, ghi hình; ngăn chặn ho¿t đßng xâm 
nhÁp, thu tin từ bên ngoài. 

5. Ph°¡ng án bÁo vệ hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà 
n°ác 

a) Hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác đß Tuyệt mÁt, 
c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng chā trì quyết định việc bã trí lực l°ợng canh gác, bÁo 
vệ bên ngoài; dự kiến các tình huãng phức t¿p có thể xÁy ra Ánh h°ởng đến an 
ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp và ph°¡ng án 
giÁi quyết, xử lý các tình huãng phức t¿p; 

b) Hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác tổ chức từ hai 
ngày trở lên phÁi niêm phong phòng hßp sau mỗi ngày tổ chức hßi nghị, hßi thÁo, 
cußc hßp; 

c) Ng°ời tham dự hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác 
phÁi đúng thành ph¿n theo yêu c¿u cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng chā trì. 
Tr°ờng hợp hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác đß Tuyệt 
mÁt phÁi có biện pháp kiểm tra an ninh, an toàn đãi vái ng°ời tham dự. 

Đißu 15. Hßi nghã, hßi thÁo, cußc họp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác căa 
các c¡ quan, đ¡n vã, đãa ph°¡ng có y¿u tá n°ác ngoài 

1. Việc tổ chức hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác 
cāa các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng có yếu tã n°ác ngoài phÁi bÁo đÁm các yêu 
c¿u sau đây: 

a) Do c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng chā trì tổ chức; 
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b) Đ°ợc sự đồng ý bằng văn bÁn cāa ng°ời có thÁm quyền quy định t¿i 
khoÁn 1 Điều 15 cāa Quy chế này về việc sử dÿng nßi dung bí mÁt nhà n°ác; 

c) Thành ph¿n tham dự là đ¿i diện c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng hoặc ng°ời 
đ°ợc giao thực hiện nhiệm vÿ liên quan đến bí mÁt nhà n°ác; đ¿i diện c¡ quan, tổ 
chức hoặc cá nhân n°ác ngoài tham gia vào ch°¡ng trình hợp tác quãc tế hoặc thi 
hành công vÿ có liên quan đến bí mÁt nhà n°ác; 

d) BÁo đÁm yêu c¿u quy định t¿i các điểm c, d, đ và e khoÁn 1 Điều 14 cāa 
Quy chế này. 

2. Ng°ời đứng đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng quyết định tổ chức hßi nghị, 
hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác có trách nhiệm bÁo đÁm các yêu 
c¿u quy định t¿i khoÁn 1 Điều này. 

3. Ng°ời tham dự hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác 
có trách nhiệm bÁo vệ và sử dÿng bí mÁt nhà n°ác theo quy định cāa Quy chế này 
và yêu c¿u cāa ng°ời chā trì hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp; không đ°ợc cung cấp, 
chuyển giao cho bên thứ ba. 

4. Lực l°ợng Công an nhân dân và Quân đßi nhân dân trên địa bàn tỉnh thực 
hiện việc tổ chức hßi nghị, hßi thÁo, cußc hßp có nßi dung bí mÁt nhà n°ác quy 
định cāa Bß tr°ởng Bß Công an và Bß tr°ởng Bß Quãc phòng. 

Đißu 16. Thời h¿n bÁo vß bí mÁt nhà n°ác và gia h¿n thời h¿n bÁo vß bí 
mÁt nhà n°ác 

1. Thời h¿n bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác đ°ợc thực hiện theo quy định t¿i Điều 
19 LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà n°ác năm 2018. 

2. Gia h¿n thời h¿n bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác thực hiện theo quy định t¿i Điều 
20 LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà n°ác năm 2018. 

Đißu 17. Đißu chánh đß mÁt, giÁi mÁt và tiêu hăy tài lißu, vÁt chąa bí 
mÁt nhà n°ác 

1. Điều chỉnh đß mÁt thực hiện theo quy định t¿i Điều 21 LuÁt BÁo vệ bí mÁt 
nhà n°ác năm 2018. 

2. GiÁi mÁt thực hiện theo quy định t¿i Điều 22 LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà n°ác 
năm 2018. 

3. Tiêu hāy tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác thực hiện theo quy định t¿i 
Điều 23 LuÁt BÁo vệ bí mÁt nhà n°ác năm 2018. 

Đißu 18. Kinh phí, trang bã c¡ sở vÁt chất, kỹ thuÁt phāc vā công tác 
bÁo vß bí mÁt nhà n°ác 

1. Kinh phí, c¡ sở vÁt chất phÿc vÿ bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác do ngân sách nhà 
n°ác bÁo đÁm, đ°ợc trích từ nguồn kinh phí trong định mức chi th°ờng xuyên theo 
phân cấp ngân sách hiện hành cấp cho c¡ quan, tổ chức. Việc trang bị c¡ sở vÁt 
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chất, kỹ thuÁt phÿc vÿ công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác do Thā tr°ởng, ng°ời đứng 
đ¿u c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng quyết định. 

2. Hằng năm, căn cứ vào yêu c¿u công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác, các c¡ 
quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng lÁp dự toán kinh phí bÁo đÁm cho công tác bÁo vệ bí mÁt 
nhà n°ác tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà n°ác hằng năm cāa c¡ 
quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng mình và gửi cho c¡ quan có thÁm quyền xét duyệt để 
triển khai thực hiện theo quy định cāa pháp luÁt. 

Ch°¡ng III 

TRÁCH NHIÞM BÀO VÞ BÍ MÀT NHÀ N¯àC 

Đißu 19. Trách nhißm căa ng°ời đąng đầu c¡ quan, đ¡n vã, đãa ph°¡ng 
quÁn lý bí mÁt nhà n°ác 

1. Phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này đến tất cÁ 
cán bß, công chức, viên chức và ng°ời lao đßng thußc ph¿m vi quÁn lý. 

2. Chỉ đ¿o xây dựng, ban hành nßi quy về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác trong c¡ 
quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng; kiểm tra, đôn đãc việc thực hiện quy định cāa pháp luÁt, 
quy chế, nßi quy về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác trong c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng 
thußc ph¿m vi quÁn lý; có trách nhiệm bã trí địa điểm, đ¿u t° xây dựng c¡ sở vÁt 
chất, trang bị các ph°¡ng tiện kỹ thuÁt phÿc vÿ công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác 
theo quy định. 

3. Chỉ đ¿o xử lý và kịp thời báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh, c¡ quan có thÁm 
quyền khi xÁy ra lß, mất tài liệu, vÁt mang bí mÁt nhà n°ác thußc ph¿m vi quÁn lý 
hoặc các hành vi vi ph¿m pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác. Phãi hợp vái c¡ 
quan có thÁm quyền trong điều tra, xử lý và khắc phÿc hÁu quÁ các vÿ việc lß, mất 
bí mÁt nhà n°ác. 

4. Tổ chức thu hồi tài liệu, vÁt chứa bí mÁt nhà n°ác khi ng°ời đ°ợc phân 
công quÁn lý bí mÁt nhà n°ác thôi việc, chuyển công tác, nghỉ h°u, từ tr¿n hoặc vì 
lý do khác mà không đ°ợc phân công tiếp tÿc quÁn lý bí mÁt nhà n°ác. 

5. Phân công ng°ời thực hiện nhiệm vÿ bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác, thực hiện 
chế đß báo cáo về công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác theo quy định. 

6. Phãi hợp c¡ quan có thÁm quyền trong công tác kiểm tra, thanh tra, giÁi 
quyết khiếu n¿i, tã cáo và xử lý vi ph¿m pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác đãi 
vái c¡ quan, tổ chức, cá nhân trực thußc. 

Đißu 20. Trách nhißm căa ng°ời ti¿p cÁn, ng°ời trăc ti¿p quÁn lý bí mÁt 
nhà n°ác 

1. Ng°ời tiếp cÁn bí mÁt nhà n°ác có trách nhiệm sau đây: 
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a) Tuân thā quy định cāa pháp luÁt, quy chế, nßi quy cāa c¡ quan, đ¡n vị, 
địa ph°¡ng về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác; 

b) Thực hiện các biện pháp bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác; 

c) Sử dÿng bí mÁt nhà n°ác đúng mÿc đích; 

d) Thực hiện theo yêu c¿u và h°áng d¿n cāa c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng 
trực tiếp quÁn lý bí mÁt nhà n°ác. 

2. Ng°ời trực tiếp quÁn lý bí mÁt nhà n°ác có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định t¿i khoÁn 1 Điều này; 

b) Đề xuất ng°ời có thÁm quyền quyết định áp dÿng các biện pháp để bÁo vệ 
bí mÁt nhà n°ác do mình trực tiếp quÁn lý; 

c) Tr°ờng hợp phát hiện vi ph¿m trong ho¿t đßng bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác thì 
ng°ời trực tiếp quÁn lý bí mÁt nhà n°ác phÁi có biện pháp xử lý và báo cáo ng°ời 
có trách nhiệm giÁi quyết, thông báo cho c¡ quan, tổ chức xác định bí mÁt nhà 
n°ác biết để có biện pháp khắc phÿc; 

d) Tr°ác khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ h°u hoặc vì lý do khác mà 
không đ°ợc phân công tiếp tÿc quÁn lý bí mÁt nhà n°ác thì phÁi bàn giao bí mÁt 
nhà n°ác cho c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng có thÁm quyền quÁn lý và cam kết bÁo 
vệ bí mÁt nhà n°ác đã quÁn lý. 

Đißu 21. Xác minh, đißu tra, xÿ lý các thông tin, vā vißc liên quan đ¿n vi 
ph¿m pháp luÁt vß bÁo vß bí mÁt nhà n°ác 

1. Giao Công an tỉnh chā trì, phãi hợp vái các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng 
liên quan tiến hành xác minh, điều tra làm rõ các thông tin, vÿ việc liên quan đến 
vi ph¿m pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác trên địa bàn tỉnh. 

2. Tr°ờng hợp phát hiện vi ph¿m pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác thì 
các c¡ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phÁi có biện pháp xử lý, kịp thời thông báo 
cho c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng xác định bí mÁt nhà n°ác và Công an tỉnh biết để 
có biện pháp khắc phÿc, xác minh, điều tra làm rõ. 

Đißu 22. Công tác thanh tra, kiám tra, giÁi quy¿t khi¿u n¿i, tá cáo và 
theo dõi tình hình thi hành pháp luÁt vß bÁo vß bí mÁt nhà n°ác 

1. Giao Công an tỉnh chā trì, phãi hợp vái các c¡ quan, đ¡n vị liên quan tiến 
hành thanh tra, kiểm tra về công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác theo thÁm quyền đãi 
vái c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng trên địa bàn tỉnh; việc thanh tra, kiểm tra đßt xuất 
đ°ợc tiến hành khi phát hiện c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng và cá nhân có dấu hiệu vi 
ph¿m pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác xét thấy c¿n thiết phÁi tiến hành thanh 
tra, kiểm tra. 

Công tác thanh tra lĩnh vực bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác do Thanh tra Công an 
tỉnh chā trì tham m°u cấp có thÁm quyền tổ chức công tác thanh tra theo quy định. 
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Công tác kiểm tra lĩnh vực bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác do Phòng An ninh chính trị nßi 
bß cāa Công an tỉnh chā trì tham m°u cấp có thÁm quyền tổ chức kiểm tra theo 
quy định. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác đ°ợc 
tiến hành định kỳ hoặc đßt xuất đãi vái từng vÿ việc hoặc đãi vái từng cá nhân, 
từng khâu công tác, từng c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng. 

3. Thā tr°ởng các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng có trách nhiệm thực hiện việc 
kiểm tra trong lĩnh vực bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác định kỳ hoặc đßt xuất đãi vái từng 
đ¡n vị trong ph¿m vi quÁn lý cāa mình. Sau mỗi l¿n kiểm tra phÁi báo cáo c¡ quan 
chā quÁn cấp trên, đồng gửi c¡ quan công an cùng cấp để theo dõi. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác phÁi 
đánh giá đúng những °u điểm, khuyết điểm; phát hiện những thiếu sót, s¡ hở và 
kiến nghị các biện pháp khắc phÿc.  

5. Khi có khiếu n¿i, tã cáo trong lĩnh vực bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác, Thanh tra 
Công an tỉnh phãi hợp vái các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng có liên quan để giÁi 
quyết theo quy định cāa pháp luÁt về giÁi quyết khiếu n¿i, tã cáo. 

6. Công an tỉnh chā trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luÁt về bÁo 
vệ bí mÁt nhà n°ác trên địa bàn tỉnh; tổng hợp khó khăn, v°áng mắc trong việc tổ 
chức thi hành pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác để đề xuất Bß Công an xử lý 
hoặc tham m°u Āy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các c¡ quan có thÁm quyền xử lý. 

Ch°¡ng IV 

TÞ CHĄC THĂC HIÞN 

Đißu 23. Trách nhißm trián khai thăc hißn Quy ch¿ 

1. Thā tr°ởng các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng có trách nhiệm phổ biến, 
quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này đến tất cÁ các đ¡n vị và cán 
bß, công chức, viên chức, ng°ời lao đßng trong ph¿m vi quÁn lý cāa mình; đồng 
thời xây dựng nßi quy bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác ở c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng và tổ 
chức thực hiện nghiêm túc. 

2. Đãi vái các c¡ quan, tổ chức Trung °¡ng đóng trên địa bàn tỉnh sẽ áp 
dÿng quy chế bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác cāa các c¡ quan, tổ chức Trung °¡ng.  

3. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Chā tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, 
h°áng d¿n, đôn đãc và kiểm tra việc thi hành Quy chế này t¿i các c¡ quan, tổ chức 
trực thußc Āy ban nhân dân tỉnh; tiến hành tổng kết năm năm mßt l¿n, s¡ kết mßt 
năm mßt l¿n về công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác trên địa bàn tỉnh. 

4. Cán bß, công chức, viên chức, ng°ời lao đßng có trách nhiệm thực hiện 
nghiêm và đ¿y đā các nßi dung cāa Quy chế này, các quy định cāa LuÁt BÁo vệ bí 
mÁt nhà n°ác và các văn bÁn h°áng d¿n thi hành LuÁt. Việc thực hiện các quy 
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định cāa pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác là tiêu chí đánh giá, nhÁn xét cuãi 
năm cāa cán bß, công chức, viên chức. 

Đißu 24. Ch¿ đß báo cáo vß công tác bÁo vß bí mÁt nhà n°ác 

1. Thā tr°ởng các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng phÁi thực hiện đ¿y đā chế đß 
báo cáo về công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác trong ph¿m vi quÁn lý cāa mình: 

a) Báo cáo tổng kết năm năm mßt l¿n; báo cáo s¡ kết mßt năm mßt l¿n; 

b) Báo cáo đßt xuất đ°ợc thực hiện ngay sau khi phát hiện vÿ lß, mất bí mÁt 
nhà n°ác hoặc theo yêu c¿u cāa Bß Công an, Công an tỉnh; 

c) Thời h¿n chãt sã liệu trong chế đß báo cáo hằng năm: Tính từ ngày 15 
tháng 12 năm tr°ác kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 cāa kỳ báo cáo; 

d) Thời h¿n gửi báo cáo hằng năm: Các c¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng gửi về 
c¡ quan cấp trên trực tiếp, đồng gửi Āy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) và c¡ 
quan Công an cùng cấp (nếu có) chÁm nhất vào ngày 20 tháng 12 cāa năm báo cáo. 

2. Nßi dung báo cáo về công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác 

a) Phân tích, đánh giá tình hình liên quan đến công tác bÁo vệ bí mÁt nhà 
n°ác; 

b) Kết quÁ thực hiện công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác; °u điểm, h¿n chế, 
khó khăn, v°áng mắc, nguyên nhân và bài hßc kinh nghiệm trong chỉ đ¿o, thực 
hiện; 

c) Tình hình, sã liệu các vÿ lß, mất bí mÁt nhà n°ác; nguyên nhân và việc xử 
lý, khắc phÿc hÁu quÁ; 

d) Dự báo tình hình; dự kiến công tác trßng tâm bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác và 
đề xuất, kiến nghị. 

3. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Āy ban nhân dân tỉnh tổng kết năm năm 
mßt l¿n, s¡ kết mßt năm mßt l¿n về công tác bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác trên địa bàn 
tỉnh. 

Đißu 25. Khen th°ởng và xÿ lý vi ph¿m 

1. C¡ quan, đ¡n vị, địa ph°¡ng, cán bß, công chức, viên chức và ng°ời lao 
đßng có mßt trong các thành tích sau sẽ đ°ợc khen th°ởng theo quy định: 

a) Phát hiện, tã giác kịp thời hành vi thu thÁp, làm lß, làm mất, chiếm đo¿t, 
mua bán, tiêu hāy trái phép bí mÁt nhà n°ác; 

b) Khắc phÿc mßi khó khăn, nguy hiểm, bÁo vệ an toàn bí mÁt nhà n°ác. 

c) Tìm đ°ợc tài liệu, vÁt mang bí mÁt nhà n°ác; ngăn chặn hoặc h¿n chế 
đ°ợc hÁu quÁ do việc làm mất, làm lß, chiếm đo¿t, mua bán, tiêu hāy trái phép bí 
mÁt nhà n°ác do ng°ời khác gây ra. 
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d) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác theo chức trách, 
nhiệm vÿ đ°ợc giao. 

2. Mßi vi ph¿m về quy định bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác phÁi đ°ợc điều tra, làm 
rõ. Ng°ời có hành vi vi ph¿m, tùy theo tính chất, hÁu quÁ, tác h¿i gây ra sẽ bị xử lý 
kỷ luÁt, xử lý vi ph¿m hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy 
định cāa pháp luÁt. 

Trong quá trình thực hiện nếu có v°áng mắc, các sở, ban, ngành, c¡ quan, tổ 
chức, Āy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phã kịp thời báo cáo bằng văn bÁn 
về Công an tỉnh (qua phòng An ninh chính trị nßi bß) để tổng hợp, báo cáo Āy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, giÁi quyết./. 
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Phā lāc 
MÞT Sà BIàU M¾U TRONG CÔNG TÁC BÀO VÞ BÍ MÀT N¯àC 

 

M¿u sã 01 Phiếu trình duyệt ký văn bÁn có nßi dung bí mÁt nhà n°ác 

M¿u sã 02 BÁn cam kết bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác 
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M¿u sã 01 

 ........................................................ (1) 

........................................................ (2) 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lÁp - Tă do - H¿nh phúc 

 

PHI¾U TRÌNH DUYÞT KÝ BĂN BÀN  
CÓ NÞI DUNG BÍ MÀT NHÀ N¯àC 

 

Kính gửi: Lãnh đ¿o  ............................................................................................................  

 

1. Tên gßi hoặc trích yếu nßi dung văn bÁn: ........................................................................................................ . 

2. Đ¡n vị chā trì xây dựng văn bÁn:  ................................................................................................................ . 

3. Hß và tên ng°ời so¿n thÁo văn bÁn:  .........................................................................................................  

4. Đề xuất đß mÁt:  ...................................................... (3) 

5. Căn cứ đề xuất đß mÁt: .................................... (4).  

6. Đ°ợc phép hoặc không đ°ợc phép sao, chÿp:  .............................................................................. . 

7. Dự kiến sã bÁn phát hành:  .................................................................................................................................. . 

8. N¡i nhÁn:  ............................................................................................................................................................................... . 

 

Ý ki¿n căa lãnh đ¿o phā trách 

Ngày       tháng      năm 20...  
 

Ng°ời so¿n thÁo 

Ngày      tháng      năm 20... 
 

 

 

 

Ý ki¿n căa lãnh đ¿o duyßt ký 

Ngày ...... tháng..... năm 20...  
 

 

(1) Tên cơ quan chā quản. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước. 

(3) Tuyệt mật/Tối mật/Mật 

(4) Ghi rõ điểm, Khoản, Điều, Quyết định số... cāa Thā tướng Chính phā về việc 

ban hành danh mÿc bí mật nhà nước cāa.... 

* Chú ý: Phiếu đề xuất độ mật cāa văn bản được lưu giữ cùng bản gốc tại bộ phận 
văn thư, lưu trữ. 
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M¿u sá 02 

 CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lÁp - Tă do - H¿nh phúc 
--------------- 

..................., ngày……tháng…….năm….......… 

BÀN CAM K¾T BÀO VÞ BÍ MÀT NHÀ N¯àC 

Hß và tên: ..................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................  

Quê quán: .......................................................................................................................................................  

Chức vÿ: .....................................................................................  

Đ¡n vị công tác: .......................................................................................................  

Đ°ợc phân công làm công tác&&&&&&&&&&..từ 
ngày&&.. tháng&&&năm&&& 

Tôi hiểu rằng việc giữ gìn bí mÁt nhà n°ác là để bÁo vệ an ninh quãc gia và 
trÁt tự an toàn xã hßi, bÁo vệ lợi ích cāa n°ác Cßng hòa xã hßi chā nghĩa Việt 
Nam. Tôi đã đ°ợc nghiên cứu các văn bÁn pháp luÁt liên quan đến công tác bÁo vệ 
bí mÁt nhà n°ác. 

Tôi xin cam kết nh° sau: 

1. Thực hiện nghiêm các quy định cāa pháp luÁt về bÁo vệ bí mÁt nhà n°ác. 
2. Không để lß, mất những bí mÁt nhà n°ác mà tôi đ°ợc giao xử lý, bÁo 

quÁn, l°u trữ. 
3. Khi không làm công tác này nữa, tôi cam kết không tiết lß bí mÁt nhà 

n°ác và sử dÿng bí mÁt bí mÁt nhà n°ác vái mÿc đích cá nhân, trái quy định cāa 
pháp luÁt. 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tr°ác pháp luÁt nếu có sai ph¿m./. 
  

Xác nhÁn căa Thă tr°ởng c¡ quan, 
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ng°ời cam k¿t 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 


